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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình kính 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 

43/2024/QH15; 

Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 

sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
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trong lĩnh vực đất đai; căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28 tháng 6 

năm 2025 về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành địa chính; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với 

các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Công văn số 4619/UBND-ĐTKT ngày 08/4/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk theo trình tự, thủ tục rút gọn 

2. Cơ sở thực tiễn 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 

20/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất 

đai tại địa phương; UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành Quyết định số 

02/2025/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập 

dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk và UBND tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 12/3/2025 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
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Ngày 01/07/2025, tỉnh Đắk Lắk (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (cũ), từ đó các quy định về định mức kinh tế - 

kỹ thuật để lập dự toán ngân sách phục vụ công tác định giá đất của hai tỉnh trước 

đây không còn phù hợp theo đơn vị hành chính mới, tồn tại sự chênh lệch, bất cập, 

chưa thống nhất (như mức chi phí điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị 

trường; định mức lao động kỹ thuật;...). Đồng thời, tại Nghị quyết số 

254/2025/QH15 và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định hàng 

năm UBND tỉnh phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, và là một trong các căn 

cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, 

thời gian ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 chậm nhất là ngày 

01/7/2026. 

Hiện nay tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và khoản 2 

Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ, cụ thể: “Căn cứ định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan 

trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật 

khác có liên quan để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp 

đối với những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các 

bộ, cơ quan trung ương không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương”. Qua rà 

soát, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường không ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất, mà đề nghị 

UBND tỉnh xây dựng, ban hành để áp dụng tại địa phương (Công văn số 

6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)). 

Do đó, việc xây dựng Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để 

lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk, áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là phục vụ trong việc 

lập dự toán xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026, đồng thời bãi bỏ Quyết 

định số 02/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Quyết định số 

27/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên (trước đây) là cần thiết  

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

VĂN BẢN 

1. Mục đích ban hành văn bản 

Làm cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, các tổ chức tư vấn 

xác định giá đất, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc xây dựng 

đơn giá áp dụng để xây dựng dự toán kinh phí xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất theo vị trí đất; xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá 

đất; định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp 

sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. 
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2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Quá trình xây dựng Dự thảo đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản theo 

quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

25/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo tính thống nhất của văn 

bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với điều kiện 

của tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phù hợp với 

tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước của địa phương. Quy 

trình xây dựng phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục rút gọn 

theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN  

Thực hiện Công văn số 4619/UBND-ĐTKT ngày 08/4/2026 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo trình tự, thủ tục rút gọn; Sở Nông nghiệp và Môi 

trường đã Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk; gửi lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Đắk Lắk, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành có liên quan, UBND các 

xã, phường trên địa bàn tỉnh và đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định lên Trang thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường (tại Công văn số ………………). 

Trên cơ sở ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Đắk Lắk, ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban 

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân về dự thảo Quyết định; hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định, gửi Sở Tư pháp 

thẩm định hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (tại Công văn số ..........).  

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số ...); 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện và giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số .......) và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết 

định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục 

vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ 

công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk áp dụng cho những công việc sau: 

- Xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đối với khu vực xây 

dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; 

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất; 

- Định giá đất cụ thể theo các phương pháp so sánh, thu nhập và thặng dư; 
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- Định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

 b) Đối tượng áp dụng 

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; các đơn vị tư 

vấn, tổ chức thực hiện định giá đất; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 

việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách phục vụ công tác định giá đất. 

2. Bố cục của dự thảo văn bản 

Dự thảo Quyết định gồm: 08 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; 

Điều 2:  Đối tượng áp dụng; 

Điều 3: Quy định chung về định mức kinh tế - kỹ thuật; 

Điều 4: Các bảng hệ số; 

Điều 5: Định mức kinh tế - kỹ thuật; 

Điều 6: Điều khoản thi hành; 

Điều 7: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.  

3. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng 

giá đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí (tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định này). 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh 

giá đất (tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này). 

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất cụ thể theo các phương pháp so 

sánh, thu nhập và thặng dư (tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này). 

d) Định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất (tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này). 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN 

Dự thảo văn bản là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành 

đơn giá, giá dịch vụ; dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Nội dung dự thảo Quyết định được lấy 

ý kiến góp ý thống nhất của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và 

được phản biện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, nội dung Dự 

thảo Quyết định đã được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. Theo đó, nguồn lực, điều kiện để thi hành Quyết 

định đã được đảm bảo. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 
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 (Gửi kèm theo......................................................). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ, Hân ĐĐ. 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

BẢNG THUYẾT MINH CĂN CỨ, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỂ LẬP DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

(Kèm theo Tờ trình số ..../TTr-STNMT ngày ..../01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

STT Nội dung của Dự thảo Căn cứ, cơ sở xây dựng 

1 

Điều 4 “Quy định chung về định mức 

kinh tế - kỹ thuật” và Điều 5 “Các 

bảng hệ số” 

Cơ bản kế thừa theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. Theo thông tư số 

20/2015/TT-BTNMT thì định mức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tính cho 

tỉnh trung bình (11 đơn vị hành chính cấp huyện, 175 đơn vị hành chính cấp xã, 

7.500 phiếu điều tra). Tại Dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định và xây 

dựng định mức theo thực tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có 09 huyện, thị xã thành 

phố, 106 xã, phường, thị trấn và 7.500 phiếu điều tra) trên cơ sở nội suy từ các 

định mức tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

2 

Điều 6 ”Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất đối với khu vực xây 

dựng bảng giá đất theo khu vực, vị 

trí” 

Qua rà soát các bước công việc quy định tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, nhận 

thấy nội dung công việc của xây dựng bảng giá đất và điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất là giống nhau. Do đó, Sở Tài nguyên môi trường đề xuất xây 

dựng chung thành 01 định mức là Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo 

khu vực, vị trí. 

2.1 Định mức lao động  

- Cột nội dung công việc tại Bảng 04 

Nội dung công việc: So sánh nội dung công việc tại Thông tư số 20/2015/TT-

BTNMT thì Dự thảo này bỏ nội dung công việc: Xác định loại xã loại đô thị trong 

xây dựng bảng giá đất; chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra và xử lý giá đất tại khu 

vực giáp ranh vì trong Nghị định số 71/2024/NĐ-CP không quy định nội dung 

này. 

- 

Thu thập thông tin về các yếu tố tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử 

dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại 

xã, phường, thị trấn 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị đính số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 2.1 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 175 xã, phường, thị trấn cần 150 công đê thực hiện 

(bình quân cần 0,85 công để thu thập thông tin 1 xã, phường, thị trấn). So sánh 

thực tế tại tỉnh Phú Yên thì binh quân 01 xã, phường, thị trần cần 0,75 công để thu 
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thập thông tin, đề xuất 106 xã, phường, thị trấn cần 80 công để thực hiện. 

- 
Điều tra, khảo sát thu thập thông tin 

đầu vào theo mẫu phiếu điều tra 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Nghị đính số 

71/2024/NĐ-CP. Về định mức công kế thừa theo quy định tại mục 2.2 Định mức 

KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông tư 20/2015/TT-BTNMT, 7.500 phiếu cần 

1.250 công. 

- 
Xác định loại đất, khu vực trong xây 

dựng bảng giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP. Theo 

quy định tại mục 1.2 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông tư 

20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 03 công để xác định 

khu vực trong xây dựng bảng giá đất (bình quân cần 0,27 công/1 đơn vị hành 

chính cấp huyện). So sánh thực tế thì mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp huyện cần 02 công để thực hiện. 

- 
Xác định vị trí đất trong xây dựng 

bảng giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại Điều 20 Nghị đính số 71/2024/NĐ-CP. Theo 

quy định tại mục 1.3 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông tư 

20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 10 công để xác định 

vị trí đất (bình quân cần 0,9 công/1 đơn vị hành chính cấp huyện). So sánh thực tế 

thì mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp 

huyện cần 08 công để thực hiện. 

- 
Kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều 

tra 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị đính số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 2.3 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 175 đơn vị hành chính cấp xã  cần 150 công để thực 

hiện (bình quân cần 0,85 công/1 đơn vị hành chính cấp xã). So sánh thực tế thì 

mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 106 đơn vị hành chính cấp 

xã cần 90 công để thực hiện. 

- Xác định mức giá của các vị trí đất 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị đính số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 2.4 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 175 đơn vị hành chính cấp xã  cần 75 công để thực 

hiện (bình quân cần 0,4 công/1 đơn vị hành chính cấp xã). So sánh thực tế thì mức 

này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 106 đơn vị hành chính cấp xã cần 

42 công để thực hiện. 

- 
Thống kê giá đất đầu vào tại xã, 

phường, thị trấn 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị đính số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 2.5 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 



9 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 175 đơn vị hành chính cấp xã cần 75 công để thực 

hiện (bình quân cần 0,4 công/1 đơn vị hành chính cấp xã). So sánh thực tế thì mức 

này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 106 đơn vị hành chính cấp xã cần 

42 công để thực hiện.  

- 

Hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, 

khảo sát, thu thập thông tin tại xã, 

phường, thị trấn 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị đính số 71/2024/NĐ-

CP tương ứng với mục 2.6 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông tư 

20/2015/TT-BTNMT. Theo quy định tại mục 2.6 Định mức KT-KT Xây dựng 

bảng giá đất Thông tư 20/2015/TT-BTNMT thì 175 đơn vị hành chính cấp xã cần 

225 công để thực hiện (bình quân cần 1,2 công/1 đơn vị hành chính cấp xã). So 

sánh thực tế thì mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 106 đơn vị 

hành chính cấp xã cần 127 công để thực hiện.  

- 

Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập 

thông tin giá đất theo từng đơn vị 

hành chính cấp huyện 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 3.1 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 55 công để thực 

hiện (bình quân cần 05 công/1 đơn vị hành chính cấp huyện). So sánh thực tế thì 

mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp 

huyện cần 45 công để thực hiện. 

- 

Hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra 

khảo sát, thu thập thông tin giá đất 

theo từng đơn vị hành chính cấp 

huyện 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 3.2 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 33 công để thực 

hiện (bình quân cần 03 công/1 đơn vị hành chính cấp huyện). So sánh thực tế thì 

mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp 

huyện cần 27 công để thực hiện. 

- 
Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập 

thông tin giá đất tại tỉnh 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 4.1 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 20 công để thực 

hiện (bình quân cần 1,8 công/1 đơn vị hành chính cấp huyện). So sánh thực tế thì 

mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp 

huyện cần 16 công để thực hiện. 

- 
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện 

Bảng giá đất hiện hành 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Theo quy định tại mục 4.2 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất Thông 

tư 20/2015/TT-BTNMT thì 11 đơn vị hành chính cấp huyện cần 10 công để thực 
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hiện (bình quân cần 0,9 công/1 đơn vị hành chính cấp huyện). So sánh thực tế thì 

mức này phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đề xuất 09 đơn vị hành chính cấp 

huyện cần 08 công để thực hiện. 

- Xây dựng dự thảo bảng giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. So sánh thực tế, thì định mức tại mục 5 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá 

đất Thông tư 20/2015/TT-BTNMT phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên , do đó đề 

xuất các áp dụng định mức tại mục 5 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất 

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT 

- 

Xây dựng dự thảo Báo cáo thuyết 

minh xây dựng bảng giá đất theo khu 

vực, vị trí đất 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Áp dụng theo định mức tại mục 5.3 Định mức KT-KT Xây dựng bảng giá đất 

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT.  

- 

Hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất, dự 

thảo báo cáo thuyết minh xây dựng 

bảng giá đất theo khu vực, vị trí đất 

Nội dung công việc này quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Áp dụng theo định mức tại mục 6 Định mức KT-KT xây dựng bảng giá đất 

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT. 

2.2 Định mức dụng cụ lao động 

Nội dung định mức dụng cụ lao động kế thừa định mức theo Thông tư số 

20/2015/TT-BTNMT và điều chỉnh bằng phương pháp nội suy cho phù hợp với 

tỉnh Phú Yên (có 09 đơn vị hành chính cấp huyện). 

2.3 Định mức tiêu hao vật liệu 

Nội dung định mức dụng cụ lao động kế thừa định mức theo Thông tư số 

20/2015/TT-BTNMT và điều chỉnh bằng phương pháp nội suy cho phù hợp với 

tỉnh Phú Yên (có 09 đơn vị hành chính cấp huyện). 

2.4 Định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Nội dung định mức dụng cụ lao động kế thừa định mức theo Thông tư số 

20/2015/TT-BTNMT và điều chỉnh bằng phương pháp nội suy cho phù hợp với 

tỉnh Phú Yên (có 09 đơn vị hành chính cấp huyện). 

3 

Điều 7. “Định mức kinh tế - kỹ thuật 

định giá đất cụ thể theo các phương 

pháp so sánh, thu nhập và thặng dư” 

 

3.1 Định mức lao động  

- Cột nội dung công việc tại Bảng 09 

So sánh các nội dung công việc với Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT thì bỏ nội 

dung công việc xác định mục đích định giá đất cụ thể và lập hồ sở thửa đất cần 

định giá vì công việc này do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện; bỏ nội dung 

Thu thập thông tin chung tại khu vực có thửa đất cần định giá và rà soát, tổng hợp 
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các thông tin chung tại khu vực có thửa đất cần định giá vì Nghị định số 

71/2024/NĐ-CP không quy định các công việc này; bỏ nội dung chuẩn bị biểu 

mẫu, phiếu điều tra vì nhận thấy công việc này không cần thiết. Về định mức thì 

kế thừa theo Thông tư số 20/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- 

Điều tra, thu thập, thông tin về thửa 

đất định giá, thông tin đầu vào để áp 

dụng các phương pháp định giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn các định mức tại mục 

2.1 và 2.2 Bảng 14  Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 
Tổng hợp, phân tích thông tin để lựa 

chọn phương pháp định giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng tương tự định mức tại mục 2.3 

Bảng 14  Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 
Áp dụng phương pháp định giá đất để 

xác định giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn các định mức tại mục 

2.4, 3.1, 3.2 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 

Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo thuyết 

minh xây dựng phương án giá đất, Dự 

thảo Chứng thư định giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn các định mức tại mục 

3.3, 3.4, 3.5 và mục 4 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 
In, sao, lưu trữ, phát hành Chứng thư 

định giá đất 

Nội dung công việc này kế thừa Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

 

3.2 

Định mức dụng cụ, định mức tiêu hao 

vật liệu, định mức tiêu hao máy móc, 

thiệt bị 

Nội dung công việc này kế thừa Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

 

4 

Điều 8 “Định mức kinh tế - kỹ thuật 

định giá đất cụ thể theo phương pháp 

hệ số điều chỉnh giá đất” 

 

4.1 Định mức lao động 
 

- Cột nội dung công việc tại Bảng 14 

So sánh nội dung công việc với Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT thì Dự thảo bỏ 

nội dung công việc xác định mục đích định giá đất cụ thể và lập hồ sơ khu vực 

cần định giá vì công việc này do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện; bỏ nội 

dung Rà soát, tổng hợp các thông tin chung tại khu vực cần định giá và Thu thập, 
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phân tích thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương vì Nghị định số 

71/2024/NĐ-CP không quy định các bước công việc này; bỏ nội dung chuẩn bị 

biểu mẫu, phiếu điều tra vì nhận thấy công việc này không cần thiết. Về định mức 

thì kế thừa theo Thông tư số 20/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- 

Khảo sát, thu thập thông tin về các 

thửa đất cần định giá theo vị trí đất, 

khu vực quy định trong bảng giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng tương tự định mức tại mục 1.2 

Bảng 19 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 

Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất 

theo quy định tại các điểm a, b, c 

khoản 3 và khoản 4 Điều 158 Luật 

Đất đai cho từng vị trí đất, khu vực 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng tương tự định mức tại mục 2.1 

Bảng 19 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- Tổng hợp, phân tích thông tin 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng tương tự định mức tại 2.3 Bảng 19 

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 
Xác định giá đất thị trường của từng 

vị trí đất, khu vực 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn định mức tại mục 3.1 và 

3.2 Bảng 19 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 
Xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo 

từng loại đất, vị trí đất, khu vực 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn định mức tại mục 4.1 và 

4.2 Bảng 19 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

- 

Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo thuyết 

minh xây dựng phương án hệ số điều 

chỉnh giá đất, Dự thảo Chứng thư 

định giá đất 

Nội dung công việc này quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP. Định mức của công việc này được áp dụng cộng dồn các định mức tại mục 

5.1, 5.2 và mục 6 Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT.                                                                                    

- 
In, sao, lưu trữ, phát hành Chứng thư 

định giá đất 

Nội dung công việc này kế thừa Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT. 

4.2 

Định mức dụng cụ, định mức tiêu hao 

vật liệu, định mức tiêu hao máy móc, 

thiệt bị 

Nội dung công việc này áp dụng tương tự định mức tại mục 5 Bảng 19 Thông tư 

số 20/2015/TT-BTNMT. 
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